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STT 

 
Họ và tên 

 
Ngày sinh 

 
Giới tính 

 
Nơi sinh 

 
Trường đại học Ngành 

tốt nghiệp 
Trình độ 
ngoại ngữ 

 
Tổng điểm 

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

 
1 

 
Phan Thị Hương 

 
10/04/1993 

 
Nữ 

 
Hà Nam 

 
Học viện Tài chính 

 
Kiểm toán 

 
VSTEP Bậc 4 

 
89.5 

 
2 

 
Nguyễn Quỳnh Hương 

 
03/01/1998 

 
Nữ 

 
Hà Nội 

Học viện Quản trị khách 
sạn và du lịch - 

Singapore 

Quản trị khách sạn và 
du lịch quốc tế 

Chương trình đào tạo 
bằng tiếng Anh 

 
82.5 

 
3 

 
Đinh Hoàng Yến Nhi 

 
11/06/2001 

 
Nữ 

 
Lai Châu Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 
Kế toán - Phân tích - 

Kiểm toán 
Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
68.67 

 
4 

 
Phạm Bích Vân 

 
19/03/1994 

 
Nữ 

 
Hà Nội Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 
Kinh doanh 

quốc tế 
Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
91.33 

 
5 

 
Nguyễn Việt Giang 

 
15/07/1978 

 
Nam 

 
Hà Tĩnh 

Trường Đại học Kinh tế 
và Quản trị kinh doanh 

Đà Nẵng 

 
Kinh tế thương mại Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
79.17 

 
6 

 
Ngô Thị Thu Trang 

 
09/11/2001 

 
Nữ 

 
Hưng Yên Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 
Kế toán - Phân tích - 

Kiểm toán 
Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 
Trúng tuyển 

thẳng 

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KINH DOANH QUỐC TẾ 

 
7 

 
Bùi Phương Anh 

 
11/09/2001 

 
Nữ 

 
Thái Bình Trường ĐH Kinh tế - 

Luật, ĐHQGTPHCM 

 
Kinh doanh quốc tế Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
82.44 



 

 
8 

 
Làn Trịnh Công 

 
13/06/2001 

 
Nam 

 
Lào Cai Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 

 
Kinh doanh quốc tế Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
80.21 

 
9 

 
Đào Mạnh Dũng 

 
31/03/2000 

 
Nam 

 
Hà Nội Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 

 
Kinh doanh quốc tế Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
76.38 

 
10 

 
Lê Kim Hằng 

 
16/04/2001 

 
Nữ 

 
Thanh Hóa Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 
Ngân hàng - Tài 

chính 

 
Aptis ESOL B2 

 
83.50 

 
11 

 
Nguyễn Văn Hiếu 

 
03/08/2000 

 
Nam 

 
Thái Bình Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 

 
Toán Kinh tế Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
73.94 

 
12 

 
Nguyễn Mai Linh 

 
23/08/2001 

 
Nữ 

 
Hà Nội Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 

 
Kinh doanh quốc tế Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
78.83 

 
13 

 
Nguyễn Vũ Hoàng Minh 

 
07/12/2000 

 
Nam 

 
Hà Nội Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 
Hệ thống thông tin 

Quản lý 
Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
74.25 

 
14 

 
Nguyễn Quang Minh 

 
19/11/1998 

 
Nam 

 
Hà Nội Trường Đại học 

Ngoại Thương 

 
Kinh tế đối ngoại 

 
VNU Test B2 

 
79.46 

 
15 

 
Đinh Hà My 

 
02/06/2002 

 
Nữ 

 
Hà Nam Trường Đại học 

Ngoại thương 

 
Kinh doanh quốc tế Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
83.83 

 
16 

 
Nguyễn Hữu Nghĩa 

 
03/06/2001 

 
Nam 

 
Hà Tĩnh Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 

 
Kinh doanh quốc tế Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
75.25 

 
17 

 
Nguyễn Quỳnh Thương 

 
04/01/1991 

 
Nữ 

 
Hà Nội 

 
Học viện Ngân hàng 

 
Kế toán 

 
VSTEP Bậc 4 

 
78.29 

 
18 

 
Trần Thị Thu 

 
25/12/1980 

 
Nữ 

 
Hà Nội Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 

 
Quản trị kinh doanh 

Cử nhân 
ngành Sư phạm 

tiếng Anh 

 
78.77 

 
19 

 
Nguyễn Thu Trang 

 
22/09/2002 

 
Nữ 

 
Bắc Ninh Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 

 
Kinh doanh quốc tế Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 
Trúng tuyển 

thẳng 



 

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TIN HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH 

 
20 

 
Trần Hồng Giang 

 
29/10/1979 

 
Nam 

 
Hà Nội Trường Đại học Dân lập 

Đông Đô 

 
Điện tử Viễn thông 

 
Aptis ESOL B1 

 
85,33 

 
21 

 
Phan Xuân Hiệp 

 
13/10/1994 

 
Nam 

 
Hà Tĩnh Học viện kỹ thuật Quân 

sự 

 
Điện tử viễn thông 

 
Aptis ESOL B2 

 
85,75 

 
22 

 
Nguyễn Mạnh Hùng 

 
14/12/1994 

 
Nam 

 
Hải Dương Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 

 
Công nghệ thông tin 

 
Aptis ESOL B1 

 
66.38 

 
23 

 
Đào Tiến Huy 

 
27/11/2001 

 
Nam 

 
Hà Nội Trường Đại học 

Công nghiệp 

Công nghệ Kỹ thuật 
điều khiển và Tự 

động hóa 

 
Aptis ESOL B1 

 
78.71 

 
24 

 
Nguyễn Ngọc Huy 

 
03/08/1999 

 
Nam 

 
Hưng Yên Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 
Tin học và Kĩ thuật 

máy tính 
Chương trình giảng 
dạy bằng tiếng Anh 

 
78.67 

 
25 

 
Bùi Quang Huy 

 
18/02/1994 

 
Nam 

 
Hà Nội Đại học kinh tế kỹ thuật 

công nghiệp 

 
Công nghệ thông tin 

 
VNU Test Bậc 3 

 
72.21 

 
26 

 
Trần Quang Minh 

 
05/11/2001 

 
Nam 

 
Vĩnh Phúc Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 

 
Kỹ thuật in 2019 

 
VSTEP Bậc 3 

 
74.00 

 
27 

 
Nguyễn Trường Sơn 

 
12/09/2000 

 
Nam 

 
Hải Phòng Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 

 
Kĩ thuật ô tô 

 
Ielts 6.0 

 
79.29 

 
28 

 
Nguyễn Hà Thành 

 
12/12/2001 

 
Nam 

 
Vĩnh Phúc Trường Đại học 

Công nghiệp 

Công nghệ Kỹ thuật 
điều khiển và Tự 

động hóa 

 
Aptis ESOL B1 

 
67.91 

 
29 

 
Ngô Quang Trường 

 
23/09/2000 

 
Nam 

 
Hà Nội Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
Chương trình giảng 
dạy bằng tiếng Anh 

 
72.67 

 
30 

 
Đỗ Mạnh Tuấn 

 
18/09/1982 

 
Nam 

 
Vĩnh Phúc Trường Đại học Công 

nghiệp - ĐHQGHN 

 
Công nghệ thông tin 

 
VSTEP Bậc 3 

 
81.33 



 

 
31 

 
Nguyễn Thị Hòa An 

 
24/05/2001 

 
Nữ 

 
Bắc Giang 

Trường Đại học 
Greenwich liên kết với 
Trường Đại học FPT 

 
Khoa học Máy tính Chương trình giảng 

dạy bằng tiếng Anh 

 
73.54 

 
32 

 
Nguyễn Trung Hiếu 

 
31/12/1994 

 
Nam 

 
Hà Nội 

Trường Đại học 
Greenwich liên kết với 
Trường Đại học FPT 

 
Khoa học Máy tính Chương trình giảng 

dạy bằng tiếng Anh 

 
73.83 

 
33 

 
Nguyễn Quang Hải Ninh 

 
08/12/2001 

 
Nam 

 
Bắc Ninh 

Trường Đại học 
Greenwich liên kết với 
Trường Đại học FPT 

 
Khoa học Máy tính Chương trình giảng 

dạy bằng tiếng Anh 

 
83.63 

 
34 

 
Phạm Hà Nam 

 
17/02/2000 

 
Nam 

 
Hà Nội Trường Quốc tế - 

ĐHQGHN 
Tin học và Kĩ thuật 

máy tính 
Chương trình giảng 
dạy bằng tiếng Anh 

Trúng tuyển 
thẳng 

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Y SINH 

 
35 

 
Hoàng Đức Anh 

 
11/01/1989 

 
Nam 

 
Hà Nội Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội 
Công nghệ kĩ thuật 

hoá học 

 
VSTEP Bậc 3 

 
76.63 

 
36 

 
Lưu Tùng Dương 

 
20/01/2001 

 
Nam 

 
Nghệ An 

Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên 

- ĐHQGHN 

 
Sinh học Cựu sinh viên của 

ĐHQGHN 

 
81.25 

 
37 

 
Ngô Anh Đào 

 
15/02/2002 

 
Nữ 

 
Hà Nội Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

 
Sư phạm sinh học 

 
Ielts 6.0 

 
77.71 

 
38 

 
Đỗ Thị Mỹ Hạnh 

 
28/01/1999 

 
Nữ 

 
Bắc Giang 

 
Học viện Quân Y 

 
Bác sĩ Đa Khoa 

 
VSTEP Bậc 4 

 
71.25 

 
39 

 
Nguyễn Thanh Lam 

 
22/02/2000 

 
Nữ 

 
Hà Nội Trường Đại học 

Y Hà Nội 

 
Y tế công cộng 

 
Aptis ESOL B2 

 
82.75 

 
40 

 
Đặng Hà Lê 

 
16/10/1997 

 
Nữ 

 
Gia Lai Khoa Y Dược - 

ĐHQGHN 

 
Dược học 

 
VNU Test B1 

 
83.29 

 
41 

 
Nguyễn Văn Quang 

 
13/12/1993 

 
Nam 

 
Nghệ An 

 
Đại học Vinh 

 
Sư phạm Sinh 

 
VSTEP Bậc 3 

 
73.08 



 

 
42 

 
Phạm Hải Quang 

 
28/12/2001 

 
Nam 

 
Hà Nội Trường Đại học 

Massachusetts at Amhert 
Hoá sinh và sinh học 

phân tử 
Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 

 
76.67 

 
43 

 
Nguyễn Ngọc Trường 

 
03/02/1986 

 
Nam 

 
Hải Dương Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 

 
Kỹ thuật điện 

 
Aptis ESOL B1 

 
78.88 

 
44 

 
Nguyễn Vũ Hùng 

 
05/01/1995 

 
Nam 

 
Liên bang Nga Trường Đại học Dược 

Hà Nội 

 
Dược sĩ 

 
Ielts 8.0 

 
75.63 

 
45 

 
Võ Xuân Việt 

 
07/03/1988 

 
Nam 

 
Hà Tĩnh Trường Đại học 

Kỹ thuật y tế Hải Dương 
Kỹ thuật hình ảnh 

y học 

 
Aptis ESOL B1 

 
69,08 

 
46 

 
Nguyễn Huệ Anh 

 
21/02/1999 

 
Nữ 

 
Lào Cai Học viện y dược học cổ 

truyền Việt Nam 

 
Dược 

 
VSTEP Bậc 4 

 
70.88 

Danh sách ấn định 46 ứng viên./. 


